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TIẾT 34. ÔN TẬP CHƯƠNG 4
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức



- Hệ thống hóa kiến thức về nuôi thủy sản

- Vận dụng kiến thức về nuôi thủy sản để giải quyết các câu hỏi xung quanh về nuôi thủy sản  ở Việt Nam.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được vai trò của nuôi thủy sản. Nhận biết được quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc thủy sản, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản.
- Đánh giá công nghệ: Đánh giá , nhận xét việc lựa chọn quy trình chăm sóc và bảo vệ nuôi thủy sản trong thực tế.
2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến nuôi thủy sản ở Việt Nam, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức nuôi thủy sản đã học vào thực tiễn cuộc sống.

- Trách nhiệm: Tham gia tích cực vào vào các hoạt động. Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

   - Giấy A0.
2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)

a.Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức ôn tập về nuôi thủy sản ở Việt Nam
b. Nội dung: Giới thiệu nội dung ôn tập
c. Sản phẩm: Giải quyết tình huống.

d. Tổ chức thực hiện:

Kể tên các sản phẩm thủy sản được sử dụng trong gia đình em?

HS tiếp nhận và trả lời câu hỏi
Hoạt động 2: Hoạt động ôn tập (30’)

a.Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức về nuôi thủy sản ở Việt Nam
b. Nội dung:  Nuôi thủy sản ở Việt Nam
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo kết quả nhóm.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp làm 4 nhóm, các nhóm tiến hành thảo luận nội dung sau (thời gian 10phút)

Nhóm 1

1. Nêu các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
2. Nêu các bước trong quy trình nuôi cá trong ao.
Nhóm 2:

3. Em hãy kể một số biện pháp phòng, trị bệnh cho thủy sản.
4. Tại sao cần đo nhiệt độ nước ao nuôi cá? Nhiệt độ nào phù hợp nhất với cá nuôi trong ao? 
Nhóm 3:
5. Việc đo độ trong có ý nghĩa gì với việc nuôi cá?
Nhóm 4:

6. Hoa dự định nuôi một bể cá vàng khoảng 10 con. Biết rằng, giá mỗi con cá vàng là 15 000 đồng, tiền mua bể và các dụng cụ cần thiết là 600 000 đồng, tiền mua thức ăn là 30 000 đồng/tháng. Em hãy giúp bạn Hoa tính toán chi phí cần thiết để nuôi 10 con cá vàng trong 6 tháng đầu theo mẫu bảng dưới đây.
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Thực hiện nhiệm vụ

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	1.Có nhiều biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản: xây dựng khu bảo tồn biển; hạn chế đánh bắt gần bờ; thả các loài thuỷ sản quý hiếm vào một số nội thuỷ, vũng và vịnh ven biển; nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản bằng những hình thức có tính huỷ diệt; bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản.
2. Các bước trong quy trình kĩ thuật nuôi cá trong ao: 

- Bước 1: Chuẩn bị ao nuôi cá. 

- Bước 2: Chuẩn bị cá giống.

- Bước 3: Chăm sóc và phòng trị bệnh cho cá.

- Bước 4: Thu hoạch cá nuôi trong ao.

3. Một số biện pháp phòng, trị bệnh cho thủy sản: nâng cao sức đề kháng của động vật thủy sản, ngăn chặn sự xâm nhập của mầm bệnh, quản lí môi trường nuôi, trị bệnh, hạn chế dùng kháng sinh và hóa chất trong nuôi trồng thủy sản.
4. Cần đo nhiệt độ nước ao nuôi cá vì: Cá là loại động vật biến nhiệt (thân nhiệt của cá phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nước). Nhiệt độ của nước trong ao nuôi cá có ảnh hưởng tới sự hô hấp, tiêu thụ thức ăn, đồng hoá thức ăn, miễn nhiễm đối với bệnh tật và sự tăng trưởng của cá. Nếu nhiệt độ quá lạnh có thể làm cá bị chết rét, còn nhiệt độ quá cao làm cá bị chết nóng. Vì vậy nên cần đo và theo dõi thường xuyên để kiểm soát và xử lí.

- Nhiệt độ phù hợp nhất với cá nuôi trong ao là: 25oC đến 28oC. Ngoài khoảng nhiệt độ này, cá ăn kém, sinh trưởng chậm.

5. rong ao nuôi cá, màu sắc của nước ảnh hưởng đến khả năng quang hợp tạo khí oxygen của tảo sống trong nước. Vì vậy, phải đo độ trong khi nuôi cá.
6.

[image: image2.png]Pon vi R Pon gia Chi phi dy tinh
STT Noi dung So lwgng R R
tinh (dong) (dong)
1 Ca gibng Con 10 15 000 150 000
2 Bé nudi, dung cu Chiée 1 60 000 60 000
can thiét
3 Thirc an Thang 6 30 000 180 000

Téng chi phi: 390 000 dong




 


Hoạt động 3: Luyện tập(8’)

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về nuôi thủy sản ở Việt Nam
b. Nội dung: Nuôi thủy sản ở Việt Nam
c. Sản phẩm: Hoàn thành sơ đồ
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV phân chia nhóm, phát giấy A0 cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận và đưa ra sơ đồ tư duy về nuôi thủy sản ở Việt Nam. Thời gian là 4 phút..
HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.       

Thực hiện nhiệm vụ

HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và hoàn thành sơ đồ tư duy
GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.             

Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét trình bày của HS. GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	Sơ đồ tư duy về Nuôi thủy sản ở Việt Nam


Hoạt động 4: Vận dụng(4’)
a.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về nuôi thủy sản ở Việt Nam vào trong thực tiễn

b. Nội dung: Nuôi thủy sản ở Việt Nam
c. Sản phẩm:  Bản ghi trên giấy A4. 

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành nhiệm vụ: 

Em hãy đề xuất 3 biện pháp bảo vệ hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sản có thể áp dụng tại địa phương của em?
Ghi trên giấy A4. Giờ sau nộp gv.
Thực hiện nhiệm vụ

HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
Báo cáo, thảo luận

HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.

Kết luận và nhận định

GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất. HS nghe và ghi nhớ.
	 - Xử lý và quản lý nguồn nước

- Nghiêm cấm các hoạt động gây hại môi trường và nguồn lợi thủy sản

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường




